
Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Trắc 

nghiệm
Thực 

hành

1 Trần Thanh Cần 20/02/1986 Hậu Giang 70 60 53 Đạt
T

r

2 Nguyễn Thị Diệu Chi 14/05/1984 Quảng Ngãi 50 50 55 Đạt
T

r

3 Nguyễn Văn Cung 10/10/1970 Lâm Đồng 55 57 67 Đạt
T

r

4 Lương Ngọc Diệu 08/02/1977 Bình Dương 70 87 56 Đạt
C

h

5 Lê Hoàng Dũng 04/07/1983 Long An 60 87 58 Đạt
T

r

6 Trần Quốc Dũng 19/05/1992 Long An 60 90 73 Đạt
T

r

7 Lê Thị Yến Duyên 25/03/1988 Long An 60 70 60 Đạt
T

r

8 Phạm Thị Hà 06/02/1983  Hà Nội 60 54 86 Đạt
T

r

9 Nguyễn Thị Thu Hà 24/08/1993 Hà Nội 60 67 60 Đạt
T

r

10 Lê Thị Hiền 29/11/1986  Hà Nội 70 57 54 Đạt
T

r

11 Nguyễn Thị Thanh Hoa 16/06/1982 Hà Nội 60 50 63 Đạt
C

ô

12 Nguyễn Thị Thu Hoài 01/09/1981 Hà Nội 65 54 72 Đạt
T

r

13 Nguyễn Thu Hoài 05/08/1973 Hà Nội 65 83 63 Đạt
T

r

14 Lê Thị Huệ 12/10/1987 Đà Lạt 55 50 80 Đạt
T

r

15 Trịnh Thị Thu Hương 02/10/1983 Gia Lai 60 50 78 Đạt
T

r

16 Lê Thị Thu Hương 18/11/1982 Hà Nội 50 50 59 Đạt
T

r

17 Nguyễn Thị Hương 12/10/1982  Hà Nội 50 50 51 Đạt
T

r

18 Trần Thị Thu Huyền 04/02/1987 Hà Nội 60 50 83 Đạt
T

r

19 Phan Quốc  Kiệt 26/08/1987 Cần Thơ 63 54 52 Đạt
C

ô

20 Nguyễn Thị Hằng Lý 21/05/1983 Hà Nội 50 54 83 Đạt
T

r

21 Nguyễn Thị Mai 03/02/1986  Hải Dương 75 60 65 Đạt
C

ô

n

22 Võ Thị Thúy Nga 19/7/1980
 Khánh 

Hòa
55 50 56 Đạt

T

r

u

23 Dương Thị Kim Ngân 15/05/1985 Hậu Giang 55 50 54 Đạt
T

r

24 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 15/10/1965
tp Hồ Chí 

Minh
50 54 65 Đạt

T

r

u

25 Nguyễn Thị Hồng Nhiên 27/3/1990  Long An 50 77 90 Đạt
T

r

26 Phạm Thị Nhung 20/09/1984 Hà Nội 50 57 52 Đạt
T

r
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27 Hoàng Thị Phúc 24/10/1976 Hà Nội 60 57 66 Đạt
T

r

28 Lương Thị Quý 02/06/1984 Gia Lâm 53 54 72 Đạt
C

ô

29 Bùi Khắc Quyết 20/03/1984 Đà Lạt 50 54 81 Đạt
T

r

30 Nguyễn Thị Son 27/06/1983  Hà Nội 51 54 72 Đạt
T

r

31 Nguyễn Huy Sơn 05/02/1985  Hà Nội 50 74 57 Đạt
T

r

32 Tạ Thị Thanh Sơn 11/11/1983 Hà Nội 62 87 52 Đạt
T

r

33 Nguyễn Cầu Thái 26/08/1986 Hà Nội 57 50 54 Đạt
T

r

34 Nguyễn Thị Thanh 21/6/1980  Lâm Đồng 60 83 67 Đạt
T

r

35 Mai Thị Thảo 26/06/1976  Hà Nội 54 70 54 Đạt
T

r

36 Nguyễn Văn Thích 10/08/1986 Lâm Đồng 50 67 71 Đạt
C

ô

37 Phạm Thị Thoa 09/07/1991  Hà Nội 57 60 55 Đạt
C

ô

38 Lê Thị Thông 20/08/1984  Hà Nội 50 60 53 Đạt
T

r

39 Vũ Văn Thuận 25/12/1986 Nghệ An 59 64 58 Đạt
C

ô

40 Nguyễn Thị Thương 26/6/1991 Hà Nội 50 50 55 Đạt
C

ô

41 Đào Thị Thúy 01/07/1983 Hà Nội 50 50 58 Đạt
T

r

42 Nguyễn Hà Minh Thùy 05/08/1991 Yên Bái 56 50 54 Đạt
C

ô

43 Phan Hồng Tùng 20/5/1990  Long An 50 83 73 Đạt
T

r

44 Phạm Minh Tùng 23/03/1990 Thanh Hóa 55 50 55 Đạt
C

ô

45 Ngô Đức Tùng 05/12/1982  Quảng Ngãi 50 54 85 Đạt
T

r

u

46 Phạm Phi Vũ 27/12/1985 Lâm Đồng 50 50 52 Đạt
C

ô
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